
TRƯỜNG THCS Trần Phú

Mẫu 1

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL

8 50 48 96.00 2 4.00 0 0.00 0 0.00 4 8.00 24 48.00 21 42.00 1 2.00 0 0.00 50

9 53 46 86.79 7 13.21 0 0.00 0 0.00 5 9.43 32 60.38 16 30.19 0 0.00 0 0.00 53

Trường 103 94 91.26 9 8.74 0 0.00 0 0.00 9 8.74 56 54.37 37 35.92 1 0.97 0 0.00 103

Mẫu 1A

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL

8 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1

9

Trường 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1

Đoàn Kết, ngày 22 tháng 5 năm 2023

           Người lập HIỆU TRƯỞNG

 

Hạnh kiểm
KIỂM TRA

Tốt Khá TB Yếu Giỏi

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM K8, 9 NĂM HỌC 2022-2023  

Học lực

Giỏi Khá TBLỚP
Tổng 

số HS

Hạnh kiểm

Tốt Khá TB Yếu

Hoàng Mạnh Đức Phạm Hoàng Lương

( Đã ký)

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HS DÂN TỘC THIỂU SỐ K8, 9 NĂM HỌC 2022-2023

Học lực

LỚP

Tổng 

số HS

DT

KIỂM TRAYếu Kém

Khá TB Yếu Kém



TL

100.0

100.0

100.0

TL

100.0

100.0

KIỂM TRA

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HS DÂN TỘC THIỂU SỐ K8, 9 NĂM HỌC 2022-2023

KIỂM TRA



TRƯỜNG ………………………..

Mẫu 3

TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Tháng 

bỏ học
Lý do bỏ học

Chuyển 

đến
Lớp

Tháng

 chuyển

đến

Nơi 

 đi
Chuyển đi Lớp

Tháng 

chuyể

n đi

Nơi đến

1

2

3

4

5

6

Đánh X vào ô chuyển đến hoặc chuyển đi

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

GIẢI TRÌNH HỌC SINH BỎ HỌC; CHUYỂN ĐẾN, CHUYỂN ĐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 

( Đã ký)
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